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MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ LỚP 9
Năm học: 2023 – 2024
       1. Khung ma trận
    -  Từ chủ đề: Mối liên hệ giữa U và I đến chủ đề:Từ trường.
      - Thời gian: 45 phút
      - Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp tự luận (50% trắc nghiệm + 50% tự luận).
      - Cấu trúc:
        + Mức độ: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng thấp – Vận dụng cao: 30% - 30% - 30% - 10%
        + Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm (gồm 20 câu hỏi : Nhận biết:  12 câu; thông hiểu: 08 câu ), mỗi câu 0,25 điểm
        + Phần tự luận: 5,0 điểm (gồm 20 ý, mỗi ý 0,25 điểm: Thông hiểu:04 ý; vận dụng thấp: 12 ý; vận dụng cao : 04 ý)
     
	Chủ đề
	Mức độ

	Tổng số câu TNKQ
	Tổng số ý TL
	Tổng điểm

	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	
	
	

	
	TNKQ
(câu)
	TL
( số ý)
	TNKQ
(số câu)
	TL
( số ý)
	TNKQ
(số câu)
	TL
( số ý)
	TNKQ
(số câu)
	TL
( số ý)
	
	
	

	Định luật Ohm – điện trở dây dẫn – biến trở
	4
	0
	2
	2
(0,25x2)
	0
	4
(0,25x4)
	0
	0
	6
	6
	3,0

	Công – công suất – đinh luật 
Joule-Lenz
	3
	0
	3
	0
	0
	4
(0,25x4)
	0
	4
(0,25x4)
	6
	8
	3,5

	Điện từ
	5
	0
	3
	2
(0,25x2)
	0
	4
(0,25x4)
	0
	0
	8
	6
	3,5

	Tổng số câu trắc nghiệm – số ý tự luận
	12
	0
	8
	4

	0
	12
	0
	4
	20
	20
	

	Điểm số
	3,0
	0
	2,0
	1,0
	0
	3,0
	0
	1,0
	5,0
	5,0
	10,0

	Tổng điểm
	3,0
	3,0
	3,0
	1,0
	
	10,0


 





  2. Bảng đặc tả 

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi

	Câu hỏi

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Định luật Ohm – điện trở dây dẫn – biến trở
	Nhận biết
	· Mối liên hệ giữa U và I, đồ thị biểu diễn.
· Ý nghĩa của điện trở, đơn vị đo.
· Nội dung định luật Ohm, công thức, đơn vị
· công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
· Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào các yếu tố.
· Các loại biến trở, cấu tạo, tác dụng của biến trở.
	4
	
	Câu 1
Câu 3
Câu 5
Câu 7
	

	
	Thông hiểu
	- Nêu được cách xác định điện trở của một dây dẫn nhất định.
- Hiểu được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
- Hiểu được ý nghĩa các số ghi ở trên biến trở
	2
	2
	Câu 9
Câu 11
	Câu 1

	
	Vận dụng

	· Vận dụng được định luật Ohm để giải một số bài tập đơn giản
· Vận dụng được định luật Ohm cho đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song
· Vận dụng công thức tính điện trở của dây dẫn dựa vào các yếu tố
· Giải thích một số hiện tượng đơn giản liên quan đến điện trở của dây dẫn
	
	4
	
	Câu 1

	
	Vận dụng cao
	Vận dụng định luật Ohm cho đoạn mạch có biến trở
	
	
	
	

	
Công – 
công suất – 
đinh luật
Joule-Lenz
	Nhận biết
	- Viết được các công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.
- Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Joule-Lenz.

	3
	
	Câu 13
Câu 15
Câu 17
	

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được ý nghĩa các trị số vôn và oat có ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.
- Nhận xét được độ sáng của bóng đèn khi lắp vào mạch điện
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn với điện trở dây dẫn trong mạch nối tiếp, mạch song song.

	3
	
	Câu 19
Câu 2
Câu 4
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được định luật Joule-Lenz để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
- Vận dụng được các công thức: P = UI = U2/R = I2.R, A = P.t = UIt đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
- Giải được bài toán tính điện năng tiêu thụ, tiền điện khi sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện.
	
	4
	
	Câu 2

	
	Vận dụng cao
	- Giải được các bài tập liên quan đến định luật Jun-Lenxo và hiệu suất của bếp điện.
- Giải được các bài tập liên quan đến độ sáng của bóng đèn dựa vào các giá trị định mức ghi trên bóng đèn và giá trị thực tế khi mắc vào mạch điện.
- Giải thích và nêu được các lựa chọn dụng cụ tiết kiệm điện phù hợp với thực tế.
	
	4
	
	Câu 2

	Điện từ




	Nhận biết
	- Nêu được tên và kí hiệu hai từ cực của nam châm.
- Nêu được tính chất từ của nam châm
- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
- Nêu được khái niệm từ trường, từ phổ, đường sức từ, tác dụng của từ trường, sự định hướng của kim nam châm trong từ trường...
- Trình bày được cách xác định vùng không gian có từ trường.
- Nắm được từ trường tồn tại xung quanh nam châm, xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua.
- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.
	5
	
	Câu 6
Câu 8
Câu 10
Câu 12
Câu 14
	

	
	Thông hiểu
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
- Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ dòng điện có từ tính.
- Mô tả được hình dạng, đặc điểm từ trường của nam châm thẳng, nam châm hình chữ U, của ống dây có dòng điện chạy qua.
- Hiểu được cách thay đổi chiều của đường sức từ của ống dây có dòng điện đi qua.
	3
	2
	Câu 16
Câu 18
Câu 20
	Câu 3

	
	Vận dụng
	- Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.
- Vận dụng được quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

	
	4
	
	Câu 3

	
	Vận dụng cao
	· Xác định các từ cực của thanh nam châm, xác định xem một thanh kim loại có phải là nam châm không,nêu cách xác định xem viên pin còn điện không?...
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	5,0đ
	5,0đ
	20câu
	3câu



Trắc nghiệm:
- Nhận biết: Thời gian  đọc và làm câu nhận biết từ 30  - 45 giây. Câu dẫn là câu hỏi, ngắn gọn, phương án rõ ràng, ở mức nhận biết. Không sinh không phải tư duy có thể làm được. Mức độ câu hỏi này nhằm kiểm tra kiến thức học sinh biết được sau quá trình học. Câu hỏi nhận biết nhằm kiểm tra diện rộng. Cả câu dẫn và phương án trả lời tối đa không quá 3 dòng.
- Thông hiểu: thời gian đọc và làm câu này từ 45 - 75 giây/câu. Mục tiêu của loại câu hỏi này là để kiểm tra cách Hs liên hệ, kết nối các dữ liệu, số liệu, tên tuổi, địa điểm, các định nghĩa…. Câu hỏi thông hiểu cũng nhằm mục đích kiểm tra diện rộng. Câu hỏi nhận biết nhằm kiểm tra diện rộng. Cả câu dẫn và phương án trả lời tối đa không quá 4 dòng.
- Vận dụng: thời gian đọc, suy luận câu hỏi này là khoảng 90 giây.Mục tiêu của loại câu hỏi là để kiểm tra khả năng áp dụng các dữ liệu, các khái niệm, các quy luật, các phương pháp… vào tình huống vấn đề quen thuộc. Câu hỏi vận dụng nhằm mục đích kiểm tra chiều sâu kiến thức. 
- Vận dụng cao: Thời gian câu hỏi vận dụng cao từ 90s - 150 giây /câu. Mục tiêu của loại câu hỏi là để kiểm tra khả năng áp dụng các dữ liệu, các khái niệm, các quy luật, các phương pháp… vào tình huống vấn đề mới. Câu hỏi vận dụng nhằm mục đích kiểm tra chiều sâu kiến thức.

Câu tự luận: vẫn đảm bảo theo mức độ…, trong đó:
 - Nhận biết: Mức độ 1 (nhận biết) được định nghĩa là sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết được và có thể tái hiện lại các dữ liệu, các sự việc 
đã biết hoặc đã học trước đây. Điều đó có nghĩa là một học sinh có thể nhắc lại một loạt dữ liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các khái niệm lí thuyết, tái hiện trong trí nhớ những thông tin cần thiết. Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt được trong lĩnh vực nhận thức. những động từ thường dùng: Kể, liệt kê, nêu tên, xác định, viết, tìm, nhận ra,…
[bookmark: _GoBack] - Thông hiểu: Mức độ 2 (thông hiểu) được định nghĩa là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản, có khả năng giải thích, diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có nêu câu hỏi và trả lời được các câu hỏi tương tự hoặc gần vớ các ví dụ đã được học trên lớp. Điều đó có thể được thể hiện bằng việc chuyển tài liệu từ dạng này sang dạng khác (từ các ngôn từ sang số liệu....), bằng cách giải thích được tài liệu (giải thích hoặc tóm tắ), mô tả theo ngôn từ của cá nhân. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết. Những động từ thường dùng : Giải thích, diễn giải, phác thảo, thảo luận, phân biệt, dự đoán, khẳng định lại, so sánh, mô tả...
- Vận dụng: Mức độ 3 là biết vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập, cuộc sống. Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự hoặc gần giống như tình huống đã gặp trên lớp. Điều đó có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc, phương pháp, khái niệm đã học vào xử lí các vấn đề trong học tập, trong đời sống thường ngày. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết và thông hiểu. Những động từ thường dùng: Giải quyết, thể hiện, sử dụng, làm rõ, xây dựng, hoàn thiện,xem xét, làm sáng tỏ...
